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L ờ i g i ớ i t h i ệ u 

ước ta đang bước vào thời kỳ công nghiệp hóa, hiện 
Ì V đại hóa nhằm dưa Việt Nam trở thành nước công 

nghiệp văn minh, hiện đại. 
Trong sự nghiệp cách mạng to lớn đó, công tác đào tạo 

nhân lực luôn giữ vai trò quan trọng. Báo cáo Chính trị của 
Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam tại 
Đại hội Đàng toàn quốc lần thứ IX đã chì rõ: "Phát triển 
giáo dục và đào tạo là một trong những động lực quan trọng 
thúc đẩy sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, là điều 

kiện để phát triển nguồn lực con người - yếu tố cơ bản để 
phát triển xã hội, tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững". 

Quán triệt chủ trương, Nghị quyết của Đấng và Nhà nước 
và nhận thức đúng đắn về tầm quan trọng của chương trình, 
giáo trình đối với việc nâng cao chất lượng đào tạo, theo đề 

nghị cùa sở Giáo dục và Đào tạo. Hà Nội, ngày 23/9/2003, 
ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã ra Quyết định số 
5620/QĐ-UB cho phép Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện đề 

án biên soạn chương trình, giáo trình trong các trường Trung 
học chuyên nghiệp (THCN) Hà Nội. Quyết định này thể hiện 
sự quan tâm sâu sắc của Thành ủy, UBND thành phố trong 
việc nâng cao chất lượng đào tạo và phát triển nguồn nhân 
lực Thù đô. 

Trên cơ sử chương trình khung cùa Bộ Giáo dục và Đào 
tạo ban hành và những kinh nghiệm rút ra từ thực tế đào tạo, 
Sở Giáo dục và Đào tạo đã chỉ đạo các trường THON tổ chức 
biên soạn chương trình, giáo trình một cách khoa học, hệ 



thống và cập nhật những kiến thức thực tiễn phù hợp với đối 
tượng học sinh THCN Hà Nội. 

Bộ giáo trình này là tài liệu giăng dạy và học tập trong 
các trưởng THCN ỏ Hà Nội, đồng thời là tài liệu tham kháo 
hữu ích cho các trường cồ đào tạo các ngành kỹ thuật - nghiệp 
vụ và đông dào bạn đọc quan tăm đến vẩn đê hướng nghiệp, 
dạy nghề. 

Việc tổ chức biên soạn bộ chương trình, giáo trình này 
lả một trong nhiều hoạt động thiết thực của ngành giáo dục 
và đào tạo Thù đô đế kỷ niệm "50 năm giải phóng Thủ đổ ", 
"50 năm thành lập ngành " và hướng tới kỷ niệm "1000 năm 
Thăng Long - Hà Nội". 

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội chăn thành cảm ơn Thành 
ủy, UBND, các sở, ban, ngành cùa Thành phố, Vụ Giáo dục 
chuyên nghiệp Bộ Giáo dục và Đảo tạo, các nhà khoa học, các 
chuyên gia đầu ngành, các giáng viên, các nhà quản lý, các 
nhà doanh nghiệp đã tạo điếu kiện giúp đỡ, đóng góp ý kiến, 

tham gia Hội đồng phán biện, Hội đồng thẩm định và Hội 
đồng nghiệm thu các chương trình, giáo trình. 

Đây là lẩn đầu tiên sỏ Giáo dục và Đào tạo Hà Nội tổ 
chức biên soạn chương trình, giáo trình. Dù đã hết sức cố 
gắng nhưng chắc chắn không tránh khỏi thiếu sót, bất cập. 
Chúng tòi mong nhận được những ý kiến đóng góp của bạn 
đọc để từng bước hoàn thiện bộ giáo trình trong các lấn tái 
bản sau. 

GIÁM ĐỐC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 



L ờ i n ó i đ ẩ u 

Giáo trình Lý thuyết thống kê được biên soạn theo chương trình món 
học của Sà Giáo dục và Đào tạo Hà Nội dùng để giảng dạy cho học 

sinh THCN các chuyên ngành kinh tế ỏ Hà Nội. Thực hiện chù trương của Sở 
vù cùa Trường TH Thương mại Du lịch Hà Nội đáp ứng yêu cầu đổi mới cùa 
đất nước, với kinh nghiệm giảng dạy đã tích lũy dược, tập thể giáo viên Thống 
kê khoa kế toán - Tài chính dã tổ chức biên soạn giáo trình Lý thuyết thống kê 
theo chủ trương trên. Lần biên soạn này có nhiêu thay đổi so với giáo trình nội bộ 
của trường, nội dung khoa học được xem xét, bổ sung, sửa chữa gắn liền giữa /ý 
luận và thực tế, kết cấu cũng có sự thay đổi cho phù hợp với nội dung. 

Giáo trình được dùng làm tài liệu giảng dạy và học lập cho học sinh bậc 
THCN, ngành kinh tế. Giáo trình cũng có thế làm tài liệu tham khua bổ ích 
cho cán bộ quản lý ở các cơ quan, doanh nghiệp và cho những ai quan tủm 
đến lĩnh vực này. 

Do trình độ có hạn của các tác giả, nên không tránh khỏi thiểu sót. Chúng tỏi 
rất mong được bạn đọc góp ý kiến phê bình dể giáo trình được hoàn thiện lum. 

Chúng tôi xin chán thành cảm ơn: 
-GS -TS Tô Xuân Dán - Viện trưởng viện phát triển kinh tể xã hội Hù Nội. 
- TS Trấn Thị Kim Thu - Trưởng khoa Thống kể-Trường Đại hục KỈ'QD 
- TS Phạm Đại Đồng - Phó trưởng khoa Thống kê - Trường Đại học KYQD 
- TS Bùi Đức Triệu - Giàng viên khoa Thống kê - Trường Đại hục KĨQD 

- Đlc Lê Đình Long - Hiệu trưởng và Hội đồng khoa học - công nghệ 
trường TH Thương mại - Du lịch Hà Nội, cùng các đồng nghiệp trong khoa. 

Chúng tôi xin chăn thành cảm ơn Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội dã chỉ 
đạo, ụúp đỡ chúng tôi trong quá trình biên soạn. 

Hà Nội, tháng ỉ I nám 2003 
Tập thè tác giả 
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C h ư ơ n g Ì 

N H Ữ N G V Ấ N Đ Ề C H U N G V Ề T H Ố N G K Ê 

ì. Sơ LƯỢC sự RA ĐỜI VÀ PHÁT TRIỂN CỦA THỐNG KÊ HỌC 

Thống kê học là một môn khoa học xã hội, ra đời và phát triển theo nhu 
cẩu của hoạt động thực tiễn xã hội. Trước khi trở thành một môn khoa học. 
Thống kê đã có nguồn gốc lịch sử phát triển khá lâu dài, với cả một quá trình 
tích lũy kinh nghiệm và được đúc rút dần thành lý luận khoa học. 

Trong thòi cổ đại, tại các quốc gia có sự phát triển như Hy Lạp, La Mã, 
Trung Quốc,... người ta đã biết cách ghi chép số liệu. Tuy nhiên, công việc này 
còn đơn giản, tiến hành trong phạm vi nhỏ hẹp, chưa mang tính thống kê rõ rệt. 

Dưới chế độ phong kiến, hầu hết các quốc gia châu Âu, châu Á đã tổ chức 
việc đãng ký, kê khai với phạm vi rộng, nội dung phong phú. có tính chất 
thống kê rõ rệt. Ví dụ: Đăng ký nhân khấu, kê khai ruộng đất ... Thường các 
cuộc kê khai này phục vụ cho thu thuế và bắt lính cùa nhà nước phong kiến; 

thống kê tuy đã có nhiều tiến bộ, nhưng chưa được đúc rút thành lý luận. 
Cuối thế kỷ 17, lực lượng sản xuất phát triển mạnh, phương thức sản xuất tư 

bản chú nghĩa ra đời, kinh tế hàng hoa, phân công lao động phát triển, tính chất 
xã hội hoa của sản xuất ngày càng cao, thị trường được mở rộng không chi trong 
phạm vi một nước mà còn trên cả phạm vi thế giới, hoạt động kinh tế xã hội 
ngày càng phức tạp, các giai cấp xã hội phân hoa nhanh và đấu tranh giai cấp 
càng gay gắt. Để phục vụ cho mục đích kinh tế, chính trị, quân sự; nhà nước tư 
sản, các chủ tư bản cần nhiều thông tin thường xuyên về thị trường, giá cả, sản 
xuất, nguyên liệu, dân số... Do đó công tác thống kê phát triển nhanh chóng. Sự 
cố gắng tìm hiếu các hiện tượng và quá trình kinh tế, xã hội thõng qua các biếu 

hiện về mặt số lượng, đòi hỏi những người làm công tác khoa học, quản lý nhà 
nước đi vào nghiên cứu lý luận và phương pháp thu thập tính toán sô liệu thống 
kê. Thời kỳ này, các tài liệu sách báo về thống kê được xuất bản và đưa vào 
giảng dạy ở các trường đại học, như nhà kinh tế học người Đức H.Conhring 
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(1606 - 1681) đã giảng phương pháp nghiên cứu hiện tượng xã hội dựa vào số 
liệu điều tra cụ thể; Năm 1682 nhà kinh tế học người Anh VVilliam Petty cho 
xuất bản cuốn "Số học chính trị", trong cuốn này ông đã dùng phương pháp so 
sánh để nghiên cứu hiện tượng xã hội qua các con số thống kê. 

Chủ nghĩa tư bản đã tạo điều kiện cho sự ra đời và phát triển cùa Thống kẽ 

học. Thống kè là công cụ quan trọng trong mọi lĩnh vực cùa đời sống xã hội.Bên 
cạnh đó còn một bộ phận khác của thống kê học gắn liền với các khoa học tự 
nhiên và kỹ thuật như thống kê vật lý, thống kê sinh vật học, thống kê hoa học... 

Sự ra đời và phát triển của Thống kê học là một tất yếu khách quan. gắn 
liền với sự phát triển của nền sản xuất xã hội, nó là công cụ phục vụ cho mục 
đích chính trị, kinh tế của một nước, một giai cấp nhất định. Tính chất và trình 
độ phát triển của nó phụ thuộc vào chế độ xã hội, vào giai cấp sử dụng nó. 

Sự phát triển thống kê học ờ nước ta nhìn chung còn nhiều hạn chế, nhưng 
cũng đã đáp ứng được nhu cầu cung cấp thông tin cho lãnh đạo, hình thành hệ 
thống thông tin thống kê thống nhất, phản ánh mọi hoạt động cùa nền kinh tế 

xã hội trên cả nước và phục vụ cho các yêu cầu nhận thức và quản lý của mọi 
cấp, mọi ngành, mọi người dân. 

li. ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN cứu CỦA THỐNG KÊ HỌC 

Trước hết cần hiểu khái niệm thống kê là gì? 
Theo nghĩa thứ nhất: Thống kê là những con số được ghi chép để phản 

ánh các hiện tượng kinh tế, xã hội, tự nhiên và kỹ thuật. 
Ví dụ: Tổng sản phẩm quốc gia trong một năm nhất định; tổng số dân 

của nước ta ở một thời điểm nào đó. 
Theo nghĩa thứ hai: Thống kê được hiểu là hệ thống các phương pháp ghi 

chép, thu thập, phân tích các con số về các hiện tượng kinh tế, xã hội, tự nhiên và 
kỹ thuật để tìm hiểu hay phản ánh bản chất, tính quy luật của các hiện tượng đó. 

Ví dụ: Để đánh giá về thực trạng dân số Việt Nam ta phái thu ihập, tính 
toán đế có được số liệu về số dân, về giới tính, nghề nghiệp, mức sống, 
trình độ văn hoa... của dân cư. 

Từ các cách hiểu đó ta có thể đi tới khái niệm về thống kê học. Thống kê 
học chính là khoa học nghiên cứu hệ thống các phương pháp thu thập, xù lý 
và phân tích con số (tức là về mặt lượng) của những hiện tượng số lớn nhằm 
mục đích tìm hiểu bản chất và tính quy luật vốn có của chúng (tức là về mặt 
chất) trong điều kiên địa điếm và thời gian cụ thể. Bên cạnh khái niệm thốn" 
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kê học người ta còn dùng khái niệm công tác thống kê, số liệu thống ké. 
nghiên cứu thống kê... Đó là việc vận dụng thống kê học vào thực tiễn. 

Thống kê kinh tế - xã hội trực tiếp nghiên cứu các hiện tượng và quá 
trình kinh tế xã hội, đó là: 

- Các hiện tượng về quá trình tái sản xuất mờ rộng của cải vật chất xã hội. 
từ khâu sán xuất đến khâu phân phối, trao đối và sử dụng sán phẩm xã hội. 

- Các hiện tượng về dân số như : số dân, cấu thành dân cư (như giới 
tính, tuổi, đàn tộc, nghề nghiệp, giai cấp.. V..V..); tình hình biến động dán 
số, tình hình phân bố dân cư trên các vùng lãnh thổ. 

- Các hiện tượng về đời sống vật chất và văn hoa của nhân dân( như 
mức sống, trình độ văn hoa, bảo hiểm xã hội,...). 

- Các hiện tượng về sinh hoạt chính trị, xã hội (như cơ cấu các cơ quan nhà 
nước, đoàn thể, số người tham gia bầu cử, tham gia mít tinh, biếu tình. ..)• 

Đối tượng nghiên cứu cùa Thống kê học là mặt lượng trong mối liên hệ 
mật thiết với mặt chất cùa các hiện tượng và quá trình kinh tế xã hội số lớn 
trong điều kiện thời gian và địa điểm cụ thể. 

HI. NHIỆM VỤ CỦA THỐNG KÊ 

Khoa học thống kê có các nhiệm vụ nghiên cứu sau: 
- Phản ánh trung thực về mặt lượng của các hiện tượng kinh tế, chính trị. 

xã hội; phục vụ tốt cho sự lãnh đạo và quản lý các hoạt động đó của các cư 
quan. của Đáng và Nhà nước. 

- Tống kết, đánh giá thành tựu phát triển kinh tế, xã hội cùa doanh 
nghiệp, cùa ngành và từng địa phương, góp phần tổng kết thành tựu phát triển 
các mặt của đất nước. 

- Cung cấp số liệu cần thiết cho việc xây dựng các chiến lược, kế hoạch và 
chương trình phát triển kinh tế - xã hội cùa doanh nghiệp, ngành, địa phương và 
cả nước, kiếm tra và đánh giá việc thực hiện kế hoạch qua từng thời kỳ. 

- Đảm báo tài liệu cho việc thông tin, tuyên truyền, động viên thi dim 
trong doanh nghiệp, trong ngành và trên toàn quốc. 

IV. MỘT SỐ KHÁI NIỆM THƯỜNG DÙNG TRONG THỐNG KÊ 

1. Tổng thể thống kê và đơn vị tổng thể 
1.1. Tổng thế thống kê 
Tổng thế thống kê là một khái niệm quan trọng cùa thống kè học. nó xác định 

phạm vi nghiên cứu của hiện tượng nào đó đang là đôi tượng nghiên cứu thống 
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kê. Một tổng thể thống kê là bao gồm toàn thể những đơn vị hoặc phần từ cá 
biệt cùa hiện tượng kinh tế - xã hội số lớn được đưa vào quan sát và phàn tích 
mặt lượng của chúng. 

Ví dụ: 
- Toàn bộ các trường THCN ớ Việt Nam vào một thời gian xác định là 

một tổng thể thống kê. 
- Dân số Việt Nam vào một thời điểm nào đó là một tổng thể thống kê 

1.2. Đơn vị tổng thế 

Đem vị tổng thể là các đơn vị cá biệt cấu thành tổng thể, tuy theo từng tổng 
thể mà đơn vị tống thể có thể là người, vật, yếu tố, hiện tượng ...V..V 

Ví dụ : Trong tổng thể dân số Việt Nam thì đơn vị tổng thể là mỗi người 
dân có quốc tịch Việt Nam. 

Số đơn vị tổng thể càng nhiều thì quy mô của tổng thể thống kê càng lớn. 
Các đem vị tổng thể thống kê chỉ giống nhau ở đặc điểm cơ bản tạo nên tổng 
thể, các đặc điểm còn lại có thể khác nhau nhiều hay ít. 

2. Tiêu thức thống kê 
Tiêu thức thống kê là khái niệm dùng để chi một đặc điểm nào đó cùa các 

đơn vị tổng thể. 
Ví dụ: Trong tổng thế dân số thì mỗi người dân đều có các đặc điếm như 

giới tính, tuổi, trình độ văn hoa, nghề nghiệp, dân tộc,... Hay các doanh nghiệp 
trong tổng thế mỗi doanh nghiệp có các đặc điểm như : quy mô các loại vốn , 
số công nhân, sản lượng sản phẩm sản xuất ra,... mòi đặc điếm khi được sử 
dụng đế nghiên cứu được gọi là tiêu thức thống kê. Tiêu thức thống kê có 2 
loại: Tiêu thức thuộc tính và tiêu thức số lượng. 

2.1. Tiêu thức số lượng là tiêu thức có biểu hiện trực tiếp bằng con số. 
Ví dụ : Tiêu thức độ tuổi được biểu hiện bằng tuổi; tiêu thức số công nhân; 

được biểu hiện bằng số lượng công nhân của lừng đơn vị được nghiên cứu... 
2.2. Tiêu thức thuộc tính là tiêu thức mà sự biểu hiên cùa nó thường bằng 

lời văn, nó phản ánh tính chất của đơn vị tổng thể. Hay nói một cách khác. tiêu 
thức thuộc tính không có biểu hiện trực tiếp bàng con số. 

Ví dụ : - Tiêu thức giới tính được biểu hiện là Nam hay Nữ 
Tiêu thức hình thức sờ hữu được biểu hiện: Nhà nước, tập thể hay tư nhân... 
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